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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường giao thông

 huyện Sơn Dương đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 04/9/2004 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định 259/QĐ-UB ngày 08/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chương trình phát triển giao thông tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 496/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông huyện Sơn Dương đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường giao thông huyện Sơn Dương đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 (có Thuyết minh quy hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương hoàn tất các thủ tục phê duyệt Quy hoạch để triển khai thực hiện theo quy định.
Lưu ý một số vấn đề sau đây:
1. Công bố công khai Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông huyện để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.
2. Coi trọng việc duy trì, củng cố nâng cấp để tận dụng tối đa năng lực cơ sở hạ tầng giao thông hiện có. Đồng thời với việc đầu tư xây dựng công trình mới thực sự có nhu cầu; chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông tại các khu kinh tế trọng điểm, các khu đô thị, các trục giao thông đối ngoại, phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt là giao thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn.
3. Phân bổ hợp lý vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển mạng lưới giao thông vận tải theo đúng quy hoạch đề ra.
4. Phát triển mạng lưới giao thông phải phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo giai đoạn phát triển. Gắn liền với giải pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. 
Trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp các quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009./.

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Hiển

	
	


QUY HOẠCH

Tổng thể mạng lưới đường giao thông huyện Sơn Dương 
đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009  của HĐND huyện)

I. Mục tiêu quy hoạch
- Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020.
- Tiếp tục hoàn thiện và từng bước hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Củng cố, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông hiện có, đầu tư mở mới những công trình trọng điểm để nâng cao năng lực vận tải, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt nhằm đáp ứng phục vụ nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.
- Làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch.
II. Nhiệm vụ quy hoạch
- Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường giao thông huyện Sơn Dương trên cơ sở quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 04/9/2004 và điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
- Quy hoạch, bố trí hợp lý mạng lưới giao thông để đảm bảo phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý có hiệu quả, đảm bảo an ninh quốc phòng.
- Đề xuất định hướng phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương từ nay đến năm 2020; phù hợp, hòa nhập với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực, tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.
- Tổng hợp và cân đối các yêu cầu đầu tư xây dựng tại khu vực quy hoạch.
- Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng, phát triển.
III. Nội dung quy hoạch
1. Các tuyến Quốc lộ:
1.1. Tuyến quốc lộ 37:
- Điểm đầu: Km172+800, đèo Ông Cai (đỉnh Đèo Khế cũ), xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Giáp xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Điểm cuối: Cầu Bỗng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn trong đó đoạn đi qua địa phận huyện Sơn Dương từ Km172+800 đến Km199+800, thuộc xã Thượng ấm dài 27 km
- Quy hoạch đến năm 2010 phát triển thành đường cấp IV, 2 làn xe, mở rộng 5,5 m, bê tông nhựa. Đến năm 2020 quy hoạch thành đường cấp III miền núi 2 làn xe, mặt đường 7m, bê tông nhựa.
1.2. Tuyến Quốc lộ 2C:
- Điểm đầu tại Km49+750 xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giáp xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Điểm cuối: Km147+250, xã Lăng Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- Đoạn đi qua địa phận huyện Sơn Dương từ Km49+750, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giáp xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến Km77 + 200 thuộc xã Phúc Ứng (ngã 3 đường rẽ đi Tuyên Quang - Thái Nguyên giáp Quốc lộ 37) và chung với tuyến Quốc lộ 37 đến ngã 3 đầu cầu Sơn Dương kết thúc tại Km 101,4 thuộc xã Trung Yên, huyện Sơn Dương với chiều dài tuyến 49,4km.
- Được quy hoạch cấp IV, 2 làn xe tới năm 2010, nâng cấp sửa chữa để có mặt 5,5m bê tông nhựa. Đến năm 2020 quy hoạch phát triển thành đường cấp III miền núi, 2 làn xe, mặt 7m, bê tông nhựa.
1.3. Tuyến Quốc lộ 2B
- Điểm đầu: Thuộc xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (giáp xã Đạo Trù, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).
- Điểm cuối: Thuộc xã Thượng Giáp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, tiếp giáp với xã Đường Âm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tổng chiều dài tuyến 235km, trong đó đoạn đi qua địa phận huyện Sơn Dương dài 50km.
- Quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2020 là đường cấp IV miền núi, 2 làn xe, mặt rộng 5,5 m, bê tông nhựa.
2. Các tuyến đường tỉnh (ĐT186):
2.1. Tuyến Thượng Ấm - Sơn Nam (ĐT186)
- Điểm đầu từ Km55, Quốc lộ 2C (Ngã ba Sơn Nam, huyện Sơn Dương). Điểm cuối từ Km 234 + 400 QL37 (xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn). Toàn tuyến dài 57 Km.

- Quy hoạch đến 2010: Xây dựng đường cấp IV miền núi, mặt rải nhựa rộng 3,5m. 
- Quy hoạch đến 2020: Xây dựng đường cấp IV, 2 làn xe, mặt đường rộng 5,5 m, bê tông nhựa.
2.2. Tuyến đường Kỳ Lâm - Ninh Lai (ĐH03): Toàn tuyến dài 26 km
- Điểm đầu Tổ nhân dân Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.
- Điểm cuối xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương nối liền với xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quy hoạch đến 2010 thành đường tỉnh cấp IV, miền núi, mặt rải nhựa, rộng 3,5m.
- Đến 2020 quy hoạch là đường cấp IV, 2 làn, mặt 7m, bê tông nhựa.
2.3. Tuyến đường Hồng Lạc - Lâm Xuyên (Mở mới): Dài 10 Km
- Sau khi xây dựng xong cầu Kim Xuyên tuyến đường này được nối liền với đường dẫn cầu và liên thông với xã Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quy hoạch đến năm 2015 thành đường tỉnh cấp IV, miền núi, mặt rải nhựa, rộng 3,5m.
- Quy hoạch đến năm 2020: Đường cấp IV, 2 làn, mặt 5,5 m, bê tông nhựa.
2.4. Tuyến đường Tuân Lộ - Thanh Phát - Đông Thọ (ĐH08): Chiều dài tuyến 16 Km
- Quy hoạch đến năm 2015 thành đường tỉnh cấp IV, miền núi, mặt rải nhựa, rộng 3,5m.
- Quy hoạch đến năm 2020: Đường cấp IV, 2 làn, mặt 5,5 m, bê tông nhựa.
3. Các tuyến đường huyện
- Đường huyện hiện tại gồm 16 tuyến dài 140,21 Km.
- Năm 2010: Quy hoạch đường huyện thành đường tỉnh 03 tuyến dài: 67,5 Km.
- Năm 2010: Bổ sung 08 tuyến đường huyện dài: 53,9 Km.
+ Tuyến đường Hợp Hòa - Kháng Nhật: 4,0km.
+ Nối liền tuyến đường huyện (ĐH01) với (ĐH11) từ xã Tam Đa đi đến xã Hồng Lạc đoạn từ xã Lâm Xuyên đến xã Sầm Dương dài 4,7 km.
+ Đoạn nối liền đường huyện (ĐH07) từ tràn suối Lê, xã Minh Thanh đi xã Tú Thịnh dài 6 km.
+ Đoạn thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng đi qua UBND xã Phúc Ứng đến Km 70, Quốc lộ 2C: 9,0 Km.
+ Nối liền đường huyện (ĐH09) xã Tân Trào - Trung Yên - xã Kim Quan, huyện Yên Sơn: 2,2km.
+ Đoạn từ Km21 + 300 tuyến ĐT186 đi vào UBND xã Đông Lợi: 3 Km.
+ Tuyến đường từ xã Hợp Hòa đi xã Tuân Lộ: 6 km.
+ Tuyến Đông Thọ - Quyết Thắng - Vân Sơn - Đồng Quý: 18 Km.
Như vậy tổng số đường huyện đến năm 2015 là 21 tuyến dài: 125,61 Km.
- Các tuyến đường huyện đến năm 2015 được quy hoạch thành đường cấp IV, mặt đường rải nhựa rộng 3,5m.
- Đến năm 2020: Quy hoạch thành đường cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m.
4. Đường đô thị
Các tuyến đường qua thị trấn, thị tứ phải được quy hoạch bảo đảm giao thông, không tắc nghẽn. Đường qua các nơi này quy hoạch nền 24 m, mặt 12 m bê tông nhựa, có vỉa hè mỗi bên 6 m.
Các đường vành đai chính của thị trấn Sơn Dương:
4.1. Vành đai I: Chiều dài tuyến 8 Km. (Gồm cả Cầu)
- Điểm đầu Km183+500 Quốc lộ 37 thuộc tổ nhân dân Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương đi qua tổ nhân dân Xây Dựng đến tổ nhân dân Tân Phúc.
- Điểm cuối Km188+100 Quốc lộ 37
4.2. Vành đai II: Từ cầu và đường dẫn cầu Thác Dẫng dài 1,511 Km; Đường cầu Trắng - Lán Nà Lừa - Lũng Tẩu dài 4,7km.
Quy hoạch cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường các tuyến đường trong khu vực thị trấn thành đường đô thị
- Tuyến đường từ cổng chợ chiều vào thôn Cơ Quan với chiều dài 1,5 Km. 

- Tuyến đường từ Km 185 + 200 Quốc lộ 37 vào mỏ thiếc Bắc Lũng chiều dài 2,5 km.
- Tuyến đường từ cổng UBND huyện ra km 184 QL37.
- Tuyến đường từ Km 183 +300m đi qua Tổ nhân dân Tân Thịnh và Tổ nhân dân Hồ Tiêu thị trấn Sơn Dương dài 1,1 Km.
- Tuyến đường từ Tổ nhân dân Kỳ Lâm - An Kỳ - Tân An - Thịnh Tiến - Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương.
- Tuyến đường từ đường 13B đi Km 184 Quốc lộ 37 (Tổ nhân dân Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương dài 300m).
5. Đường sắt
Hiện nay khả năng vận chuyển bằng đường bộ và đường thủy chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa của tỉnh, huyện đặc biệt khi cụm công nghiệp Long Bình An được hình thành và phát triển thì nhu cầu vận chuyền hàng hóa càng lớn, nhu cầu đi lại của mọi người dân càng đòi hỏi, cần được đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đoạn qua địa phận huyện Sơn Dương gồm có:
- Vượt sông Lô (cách Cầu An Hoà về phía thượng lưu 1,1 km, xã Vĩnh Lợi dài 3,2km).
- Đoạn qua xã Vĩnh Lợi - xã Thượng Ấm dài 3 km.
- Đoạn qua xã Thượng Ấm - xã Tú Thịnh dài 3,5 km.
- Đoạn qua xã Tú Thịnh - Sông Phó Đáy (cách cầu sắt Sơn Dương về phía hạ lưu 1,2km) dài 5 km.
- Đoạn vượt sông Phó Đáy - xã Hợp Thành dài 6,4 km.
- Xã Hợp Thành - Điểm cuối tại đèo ông Cai (giáp xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) dài 3 km.
6. Bến cảng: Đầu tư xây dựng cảng An Hoà, xã Vĩnh Lợi.
7. Đường sông: Cải tạo lòng sông Lô đoạn từ Phan Lương đến xã Vĩnh Lợi nối liền với thị xã Tuyên Quang với chiều dài 39 Km.
8. Đường xã, đường thôn bản: Đầu tư xây dựng 412 tuyến đường với tổng chiều dài là 1.012,5 Km thành đường giao thông nông thôn Loại A vào năm 2015.
IV. Tổng nhu cầu vốn đầu tư
(Tỷ đồng)
	Đường
	Tổng vốn đầu tư
	Giai đoạn 

2006 - 2010
	Giai đoạn

2010 - 2020

	Quốc lộ
	500
	200
	300

	Tỉnh lộ
	200
	150
	50

	Huyện lộ
	80
	18
	62

	Đường đô thị
	75
	25
	50

	Đường xã, thôn
	200
	100
	100

	Đường sông
	200
	130
	70

	Đường sắt
	678,7
	
	678,7

	Trong đó
	
	
	

	Đường bộ
	1055
	493
	562

	Đường sông
	200
	130
	70

	Đường sắt
	678,7
	
	678,7


V. Hệ thống bản đồ
Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới giao thông huyện Sơn Dương: Tỷ lệ 1/50.000.
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